
Stt Mã SV Họ và tên Lớp Ngành
Hình thức 

học

1 GL2020X149 Lê Võ Phương Lan  EF2020X1 Kế toán Trực tuyến

2 GL2020X150 Lương Thị Khánh Phương  EF2020X1 Kế toán Trực tuyến

3 TO2022X147 Phạm Thùy Linh  EF2022X1 Quản trị KD Trực tuyến

4 KT2022X023 Lữ Hoàng Minh  ET2022X1 Quản trị KD Trực tuyến

5 BL2032X025 Hứa Bích Tuyền  BL2032X1 Luật Truyền thống

6 BL2032X026 Ông Hồng Hải  BL2032X1 Luật Truyền thống

7 BL2032X027 Trần Văn Toàn  BL2032X1 Luật Truyền thống

8 BL2032X028 Lê Ngọc Thùy  BL2032X1 Luật Truyền thống

9 BL2032X029 Tô Duy Tân  BL2032X1 Luật Truyền thống

DANH SÁCH THU NHẬN SINH VIÊN
Hệ Đào tạo Từ xa

( Kèm theo quyết định Số:             ngày                     )

Khoa Kinh tế

Khoa Luật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

9 BL2032X029 Tô Duy Tân  BL2032X1 Luật Truyền thống

10 BL2032X030 Nguyễn Lê Ngọc Hân  BL2032X1 Luật Truyền thống

11 BL2032X031 Nguyễn Thị Phương Trinh  BL2032X1 Luật Truyền thống

12 BL2032X032 Trần Minh Sang  BL2032X1 Luật Truyền thống

13 BL2032X033 Nguyễn Anh Thúy  BL2032X1 Luật Truyền thống

14 CM2032X610 Quách Hồng Nhiễn  ET2032X2 Luật Trực tuyến

15 CM2032X611 Trương Quang Khởi  ET2032X2 Luật Trực tuyến

16 CM2032X612 Phan Thanh Chư  ET2032X2 Luật Trực tuyến

17 CM2032X613 Lê Chí Nguyễn  ET2032X2 Luật Trực tuyến

18 DN2032X616 Nguyễn Văn Dương  ET2032X2 Luật Trực tuyến

19 DN2032X617 Đỗ Thị Hà  ET2032X2 Luật Trực tuyến

20 DN2032X618 Nguyễn Thị Thu Sang  ET2032X2 Luật Trực tuyến

21 DN2032X619 Nguyễn Thanh Hùng  ET2032X2 Luật Trực tuyến

22 DN2032X620 Đinh Thị Hồng  ET2032X2 Luật Trực tuyến

23 DN2032X621 Lê Hoàng Vinh  ET2032X2 Luật Trực tuyến

24 DN2032X622 K' Tèm  ET2032X2 Luật Trực tuyến

25 DS2032X608 Huỳnh Hà Thu Hằng  ET2032X2 Luật Trực tuyến

26 DS2032X609 Vũ Thanh Tùng  ET2032X2 Luật Trực tuyến

27 DT2032X614 Lâm Nhựt Anh  ET2032X2 Luật Trực tuyến

28 DT2032X615 Dương Khanh  ET2032X2 Luật Trực tuyến
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29 GH2032X654 Phạm Thị Thanh Thúy  ET2032X2 Luật Trực tuyến

30 GH2032X655 Huỳnh Ngọc Hiệp  ET2032X2 Luật Trực tuyến

31 GK2032X635 Trần Quang Thái  ET2032X2 Luật Trực tuyến

32 GK2032X636 Nguyễn Thanh Tuấn  ET2032X2 Luật Trực tuyến

33 GK2032X637 Đặng Thị Bạch Đằng  ET2032X2 Luật Trực tuyến

34 GK2032X638 Bùi Thanh Sơn  ET2032X2 Luật Trực tuyến

35 GL2032X639 Đặng Thị Tuyết Hồng  ET2032X2 Luật Trực tuyến

36 GL2032X640 Đỗ Tường Tâm  ET2032X2 Luật Trực tuyến

37 GL2032X641 Lê Huy Cường  ET2032X2 Luật Trực tuyến

38 GL2032X642 Dương Hoàng An  ET2032X2 Luật Trực tuyến

39 GL2032X643 Nguyễn Thị Thanh Mai  ET2032X2 Luật Trực tuyến

40 GL2032X644 Phạm Văn Cường  ET2032X2 Luật Trực tuyến

41 GL2032X645 Nguyễn Thị Tuyết Chinh  ET2032X2 Luật Trực tuyến

42 GL2032X647 Phan Thanh Việt  ET2032X2 Luật Trực tuyến

43 GL2032X648 Nguyễn Hồng Phong  ET2032X2 Luật Trực tuyến

44 GL2032X649 Lương Thị Ngọc Út  ET2032X2 Luật Trực tuyến

45 GL2032X650 Lâm Mạnh Tường  ET2032X2 Luật Trực tuyến

46 GL2032X651 Võ Minh Ba  ET2032X2 Luật Trực tuyến46 GL2032X651 Võ Minh Ba  ET2032X2 Luật Trực tuyến

47 GL2032X652 Phạm Thị Mộng Cầm  ET2032X2 Luật Trực tuyến

48 GL2032X653 Bùi Thanh Bừ  ET2032X2 Luật Trực tuyến

49 LK2032X623 Nguyễn Tuấn Dủ  ET2032X2 Luật Trực tuyến

50 LK2032X624 Phan Văn Hiệp  ET2032X2 Luật Trực tuyến

51 LK2032X625 Nguyễn Lê Hoàng  ET2032X2 Luật Trực tuyến

52 LK2032X626 Trần Mạnh Giang  ET2032X2 Luật Trực tuyến

53 LK2032X627 Nguyễn Ngọc Tím  ET2032X2 Luật Trực tuyến

54 LK2032X628 Đặng Hữu Thương  ET2032X2 Luật Trực tuyến

55 LK2032X629
Phan Dương Khánh 
Phương  ET2032X2 Luật Trực tuyến

56 LK2032X630 Nguyễn Khắc Phương  ET2032X2 Luật Trực tuyến

57 LK2032X631 Nguyễn Thị Lẹ  ET2032X2 Luật Trực tuyến

58 LK2032X632 Hà Thanh Liêm  ET2032X2 Luật Trực tuyến

59 LK2032X633 Nguyễn Thị Minh Nguyệt  ET2032X2 Luật Trực tuyến

60 LK2032X634 Trần Thị Kim Thiểu  ET2032X2 Luật Trực tuyến

61 HN2032X088 Lê Thị Nu  HN2032X1 Luật Truyền thống

62 HN2032X089 Huỳnh Thị Thanh Thao  HN2032X1 Luật Truyền thống

63 HN2032X090 Phạm Toàn Trung  HN2032X1 Luật Truyền thống

64 HN2032X091 Trương Văn Huynh  HN2032X1 Luật Truyền thống

65 HN2032X092 Pho Ngọc Như  HN2032X1 Luật Truyền thống
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66 NV1932X488 Võ Thanh Hiền  NV1932X1 Luật Truyền thống

67 NV1932X489 Huỳnh Thanh Hoài  NV1932X1 Luật Truyền thống

68 TB2032X024 Hồ Văn Thanh  TB2032X1 Luật Truyền thống

69 TB2032X025 Nguyễn Thị Minh Hòa  TB2032X1 Luật Truyền thống

70 TB2032X026 Lê Thanh Phong  TB2032X1 Luật Truyền thống

71 TB2032X027 Nguyễn Văn Cường  TB2032X1 Luật Truyền thống

72 TB2032X028 Trương Đặng Quốc Khánh  TB2032X1 Luật Truyền thống

73 TB2032X029 Đinh Dân An  TB2032X1 Luật Truyền thống

74 TB2032X030 Phạm Ngọc Huệ  TB2032X1 Luật Truyền thống

75 TB2032X031 Nguyễn Thị Hoàng Thắm  TB2032X1 Luật Truyền thống

76 TB2032X032 Dương Thanh Tuấn  TB2032X1 Luật Truyền thống

77 TB2032X033 Nguyễn Trần Nghi Thường  TB2032X1 Luật Truyền thống

78 TL1932X083 Huỳnh Hữu Thông  TL1932X1 Luật Truyền thống

79 TL1932X084 Nguyễn Quốc Vũ  TL1932X1 Luật Truyền thống

80 DT20V1X513 Nguyễn Thị Cẩm Nhung  EF20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

81 FL20V1X514 Nguyễn Thị Thúy An  EF20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

82 FL20V1X515 Trương Diễm Thùy  EF20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

Khoa Ngoại ngữ

82 FL20V1X515 Trương Diễm Thùy  EF20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

83 FL20V1X516 Đoàn Công Khanh  EF20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

84 CM20V1X400 Nguyễn Thành Được  ET20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

85 CM20V1X401 Nguyễn Văn Phúc  ET20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

86 DT20V1X402 Nguyễn Thị Kim So  ET20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

87 FL20V1X403 Nguyễn Thị Hồng Dân  ET20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

88 FL20V1X404 Lê Hữu Thắng  ET20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

89 FL20V1X405 Nguyễn Trân Trân  ET20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

90 FL20V1X406 Nguyễn Huy Hoàng Trí  ET20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

91 FL20V1X407 Võ Thảo Duy  ET20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

92 FL20V1X408 Nguyễn Việt Phương  ET20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

93 FL20V1X409 Lê Thanh Vũ  ET20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

94 FL20V1X410 Đinh Vũ Phong  ET20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

95 FL20V1X411 Đặng Minh Lạp  ET20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

96 FL20V1X412 Bùi Công Minh  ET20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

97 FL20V1X413 Phạm Hoàng Minh Quân  ET20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

98 FL20V1X414 Lê Anh Tuấn  ET20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

99 FL20V1X415 Đặng Nguyễn Thanh Hiền  ET20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

100 FL20V1X416 Huỳnh Thị Thanh Hường  ET20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

101 FL20V1X417 Nguyễn Thị Kim Ngân  ET20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến
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102 FL20V1X418 Phan Kim Huệ  ET20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

103 FL20V1X419 Nguyễn Trọng Nguyễn  ET20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

104 FL20V1X420 Nguyễn Trúc Nguyên  ET20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

105 FL20V1X421 Lê Văn Qui  ET20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

106 FL20V1X422 Nguyễn Anh Tuấn  ET20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

107 FL20V1X423 Nguyễn Huỳnh Ái Uyên  ET20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

108 FL20V1X424 Đoàn Anh Vũ  ET20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

109 FL20V1X425 Đoàn Đức Nhân  ET20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

110 FL20V1X426 Nguyễn Hoàng Tuấn  ET20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

111 FL20V1X427 Phan Văn Tuấn  ET20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

112 FL20V1X428 Nguyễn Thái Dương  ET20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

113 GL20V1X433 Nguyễn Thị Thanh Hằng  ET20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

114 VP20V1X429 Huỳnh Thị Yến Nhi  ET20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

115 VP20V1X430 Lê Thị Hạnh  ET20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

116 VP20V1X431 Nguyễn Thị Thanh Thủy  ET20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

117 VP20V1X432 Quách Thị Hải Yến  ET20V1X2 Ngôn ngữ Anh Trực tuyến

118 BK2067X058 Huỳnh Thế Nhân  ET2067X1 Thú y Trực tuyến

Khoa Nông nghiệp

118 BK2067X058 Huỳnh Thế Nhân  ET2067X1 Thú y Trực tuyến

119 BK2067X059 Trần Thanh Tú  ET2067X1 Thú y Trực tuyến

120 BK2067X060 Nguyễn Thị Anh Đào  ET2067X1 Thú y Trực tuyến

121 BK2067X061 Nguyễn Thị Hương Thanh  ET2067X1 Thú y Trực tuyến

122 BK2067X062 Trần Anh Thư  ET2067X1 Thú y Trực tuyến

123 BK2067X063 Võ Thị Quế Lâm  ET2067X1 Thú y Trực tuyến

124 CM2067X066 Nguyễn Việt Anh  ET2067X1 Thú y Trực tuyến

125 CM2067X067 Trần Hoàng Duy  ET2067X1 Thú y Trực tuyến

126 DN2067X068 Đồng Hữu Tư  ET2067X1 Thú y Trực tuyến

127 DN2067X069 Phạm Văn Ngọc  ET2067X1 Thú y Trực tuyến

128 DN2067X070 Lê Thị Thảo  ET2067X1 Thú y Trực tuyến

129 DN2067X071 Hoàng Văn Định  ET2067X1 Thú y Trực tuyến

130 DN2067X072 Nguyễn Quốc Huy  ET2067X1 Thú y Trực tuyến

131 DN2067X073 Nguyễn Văn Dượng  ET2067X1 Thú y Trực tuyến

132 DN2067X074 Nguyễn Ngọc Sơn  ET2067X1 Thú y Trực tuyến

133 DN2067X075 Đới Văn Cương  ET2067X1 Thú y Trực tuyến

134 DN2067X076 Lê Công Đức Anh  ET2067X1 Thú y Trực tuyến

135 DN2067X077 Đỗ Văn Khiểm  ET2067X1 Thú y Trực tuyến

136 DN2067X078 Nguyễn Xuân Phẩm  ET2067X1 Thú y Trực tuyến

137 DN2067X079 Nguyễn Thị Thủy  ET2067X1 Thú y Trực tuyến

Page 4



Stt Mã SV Họ và tên Lớp Ngành
Hình thức 

học

138 DN2067X080 Phan Bá Tiến  ET2067X1 Thú y Trực tuyến

139 DN2067X086 Võ Trịnh Ngọc Quang  ET2067X1 Thú y Trực tuyến

140 DS2067X057 Hoàng Trọng Anh  ET2067X1 Thú y Trực tuyến

141 GK2067X085 Võ Anh Khởi  ET2067X1 Thú y Trực tuyến

142 KG2067X064 Huỳnh Trọng Nghĩa  ET2067X1 Thú y Trực tuyến

143 KG2067X065 Vũ Tấn Hưng  ET2067X1 Thú y Trực tuyến

144 NN2067X081 Trương Tiển Lâm  ET2067X1 Thú y Trực tuyến

145 NN2067X082 Bùi Lê Đào Duy Linh  ET2067X1 Thú y Trực tuyến

146 NN2067X083 Nguyễn Thanh Hiền  ET2067X1 Thú y Trực tuyến

147 NN2067X084 Trần Văn Ngoan  ET2067X1 Thú y Trực tuyến

148 BP2080X123 Hồ Thị Hằng  XH2080X1
Thông tin - 
Thư viện Trực tuyến

149 BP2080X124 Hoàng Thị Lưu Luyến  XH2080X1
Thông tin - 
Thư viện Trực tuyến

150 BP2080X125 Nguyễn Thị Hương  XH2080X1
Thông tin - 
Thư viện Trực tuyến

TỔNG CÓ 150 SINH VIÊN

Khoa Khoa học XH&NV

TỔNG CÓ 150 SINH VIÊN
HIỆU TRƯỞNG
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